
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện 

tích căn 

hộ (m2)

I

1 Đỗ Thị Hiên 30 03 1965 027165009088

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

Trung tâm quản lý 

tiền mặt - NHTM 

CP Công Thương 

VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Thu nhập thực 

nhận hàng tháng 

không quá 

15.000.000đ

Chủ hộ CH 12.32 66.00

Nguyễn Văn Xuyên 17 05 1981 024081003626

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Phát triển Đô thị 

Yên Phong

Chủ hộ

Trần Thị Luyến 15 01 1991 024191018370

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Đầu tư và Phát 

triển Hạ tầng MB

Vợ (Chồng)

II

1 Nguyễn Thị Huyền My 0989510266 1 5 1995 017419476 001195017187

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sản xuất kinh 

doanh TM Quang 

Anh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

5.000.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1123 - Tòa 

CT2A

49.04

2 Nguyễn Hồng Phúc 0904357957 30 11 2002 042202000512

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giải pháp Hải Âu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.525.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1506 - Tòa 

CT2B

43.76

3 Nguyễn Xuân Lượng 0568406484 18 4 2000 174524255 038200021506

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sản xuất và thương 

mại Thạc Thủy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.500.000

Chủ hộ
Căn hộ 819 

- Tòa CT2A
43.33

4 Nguyễn Thị Như Loan 0388480483 6 12 2002 251332116 068302006745

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Giải pháp Hải Âu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

7.525.000

Chủ hộ

Căn hộ 

1507 - Tòa 

CT2B

43.76

5 Nguyễn Tuấn Ngọc 0976668346 27 7 2003 001203015759

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sản xuất và thương 

mại Thạc Thủy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Khúc 

Xuyên

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

8.500.000

Chủ hộ
Căn hộ 919 

- Tòa CT2A
43.33

6 Vũ Ngọc Sơn 0707070503 10 2 2000 034200013158

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

dịch vụ PLM Tech

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng tháng 

không quá 

9.730.000

Chủ hộ
Căn hộ 619 

- Tòa CT2B
43.76

III

Lê Anh Nguyên 0904668798 27 7 1979 012645569 001079030393
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Công ty TNHH 

NATURA
Chủ hộ

Trương Thị Sinh 1 1 1982 145068635 033182001516
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Công ty TNHH 

NATURA
Vợ (Chồng)

Lê Thị Tuấn Anh 3 10 2007 00207030864 Con

Lê Thúy Hằng 23 5 2016 001316018765 Con

2 Đỗ Khắc Xuân 0394859823 15 8 1987 024188881 027087000437
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

CTCP tập đoàn MTT 

Việt Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh Huyện Quế Võ Xã Yên Giả

Cả mức thu nhập 

hàng tháng dưới 15  

triệu / 1 tháng

Chủ hộ V112B07 65.5

3 Bùi Yến Nhi 0352975905 30 8 2005
125999

202
027305003333

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

TSUKUBA

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh

Phường Đại 

Phúc

Cả mức thu nhập 

hàng tháng dưới 15  

triệu / 1 tháng

Chủ hộ V20303 65.0

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

65.0

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số             /SXD-N&BĐS ngày          /6/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua

Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Danh sách kèm theo tờ trình số 03/TTr-ĐD ngày 26/5/2025 của Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Đông Dương

Danh sách kèm theo tờ trình số 23/2025/TTr-VC ngày 28/5/2025 của Công ty Vĩnh Cát - (TNHH)

1
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Hà Nội Thanh Trì Đông Mỹ

Cả 2 vợ chồng  thu 

nhập hàng tháng 

dưới 30 triệu / 1 

tháng

V20210

2
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Giang Hiệp Hoà Mai Đình

Tổng mức thu 

nhập của 2 vợ 

chồng không 

quá 30 triệu đồng

CH 08.01 55.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 54/TTr-GH ngày 30/5/2025 của Công ty cổ phần đầu tư Grand Home



4 Đoàn Công Hưng 0865871343 10 9 1996 125740424 027096007484
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH Cơ điện 

Thiên Ân

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh

Phường Võ 

Cường

Cả mức thu nhập 

hàng tháng dưới 15  

triệu / 1 tháng

Chủ hộ V20412 65.0

5 Trần Thị  Hồng 0858050008 1 1 1955
125699

491
027155001666

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

CTTNHH TM  DV và 

SX NAM THẮNG

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố Bắc 

Ninh
Tiền ninh Vệ

Cả mức thu nhập 

hàng tháng dưới 15  

triệu / 1 tháng

Chủ hộ V11206 65.3

Phạm Thị Xuân 0969601188 19 12 1994
125995

737
038194036524

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

CTTNHH công nghệ 

MARS VNP
Chủ hộ

Lê Nho Triệu 24 11 1988
125995

737
027088006771

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

CTTNHH tư vấn và 

dịch thuật KIẾN 

TRANG

Vợ (Chồng)

Lê Hà Nhật Linh 17 4 2017 027317003308 Con

Lê Nho Huy 12 8 2019 027219007581 Con

Nguyễn Công Phú 12 8 1972
121606

921
024072012981

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp
CTTNHH CHOUGU Chủ hộ

Nguyễn Thị Điểm 18 10 1972
121160

914
024172004938

Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp
CTTNHH CHOUGU Vợ (Chồng)

Đỗ Việt Dũng 0924866555 17 7 1999
125817

095
027099002457

Cán bộ, công chức, viên 

chức

Trung tâm quan trắc 

TNMT Tỉnh Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong
Xã Hòa Tiến Chủ hộ

Nguyễn Như Quỳnh 30 12 2000
125871

775
027300006507 Lao động tự do

UBND Phường Song 

Liễu

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Thuận 

Thành
Song Liễu Vợ (Chồng)

IV

1 Đoàn Thị Mai 0979996374 30 12 1996 125661953 027196003389

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

H&S Tech

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Gia 

Bình
Xã Cao Đức

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

Phạm Văn Sơn 0962721846 1 12 1990 125392853 027090007634

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Sumitomo Electric 

Interconnect 

Products Việt Nam

Chủ hộ

Hoàng Thị Anh 0965762586 20 10 1992 125544255 027192009176 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Phạm Thùy Dương 20 11 2013 027313003325 Học sinh, sinh viên Con

Phạm Thùy Dung 1 9 2017 027317002464 Học sinh, sinh viên Con

Dương Thị Vân 0964833267 16 8 1989 125326190 027189008235

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Mobase Việt Nam
Chủ hộ

Trần Trung Việt 0912730155 28 9 1982 070605867 008082006396 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Dương Tường 

Vy
1 6 2010 027310008402 Học sinh, sinh viên Con

Trần Tuệ An 28 5 2023 027323004108 Học sinh, sinh viên Con

Nông Thị Thuyên 0342749378 2 2 1993 095176402 006193002194

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Vinh 0329129838 20 7 1990 125326141 027090014504 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Phúc 17 5 2023 027223003848 Học sinh, sinh viên Con

Trần Anh Tuấn 0396058042 16 11 1990 121984093 024090002752

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Niigata Việt Nam
Chủ hộ

Trịnh Thị Loan 0336119226 20 11 1996 132337952 025196011537 Lao động tự do Vợ (Chồng)

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

7

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Giang Lục Nam Tam Dị

Cả 2 vợ chồng  thu 

nhập hàng tháng 

dưới 30 triệu / 1 

tháng

V21203 65.3

6

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu công 

nghiệp Chưa có nhà ở thuộc sở hữu 

của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Thuận 

Thành

Xã Hoài 

Thượng

Cả 2 vợ chồng  thu 

nhập hàng tháng 

dưới 30 triệu / 1 

tháng

V20808 65.0

V20912 65.3

Danh sách kèm theo tờ trình số 353/CTHT-DA ngày 30/5/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

2

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Lương 

Tài
An Tập

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

8

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức

Cả 2 vợ chồng  thu 

nhập hàng tháng 

dưới 30 triệu / 1 

tháng

4

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Yên Thế
Xuân 

Lương

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00



Trần Đức Mạnh 15 1 2023 024223000541 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Hùng 0937987609 20 5 1972 171558270 038072001683

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

đầu tư AMA 

Holdings

Chủ hộ

Lê Thị Thành 0328171000 16 7 1974 174791299 038174019502 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Thái 0908911488 19 5 1992 173549867 038092024178

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Con

7 Nguyễn Thanh Nhã 0916189642 26 10 2002 125914451 027302007217

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Công nghệ 

JMTHY Việt Nam 

PV

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Trung 

Nghĩa

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

8 Đặng Văn Đoàn 0365237115 19 9 1998 125773690 027098011646

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dongnam IND 

Tech

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Dũng 

Liệt

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

Nguyễn Văn Nghĩa 0977801598 28 4 1989 121775905 024089015859

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lotte 

Chemical Việt 

Nam tại Bắc Ninh

Chủ hộ

Nguyễn Thị Tình 0985326412 3 3 1992 173752242 038192018767 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Ngọc Châu Anh 9 3 2025 024325001755 Con

Nguyễn Thị Hiền 0349427873 3 9 1994 125504195 027194008106

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Văn Hải 0975315545 21 3 1988 125216923 027088012620 Lao động tự do Vợ (Chồng)

Nguyễn Diệu Anh 17 3 2014 027314006377 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Ánh Dịu 7 3 2017 027317009846 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Văn Vũ Đăng 13 6 2021 027221003972 Học sinh, sinh viên Con

Phạm Văn Khoát 0914369006 2 4 1981 090795057 019081001532

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Viglacera Hà Nội
Chủ hộ

Thẩm Thị Hường 0916962267 22 2 1988 091878098 004188001495

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Chi nhánh thời 

trang TNG Công ty 

Cổ phần Đầu tư và 

Thương mại TNG

Vợ (Chồng)

Phạm Đức Khang 28 3 2013 019213009831 Học sinh, sinh viên Con

Phạm Thị Quỳnh Hương 30 10 2020 019320007974 Học sinh, sinh viên Con

Phạm Thị Ngọc Trà 8 6 2024 019324003247 Con

Lại Văn Châu 0362766023 23 9 1997 163451713 036097010341

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Cayi Technology 

Việt Nam

Chủ hộ

10

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Giang Yên Thế
Xuân 

Lương

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

6

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

9

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

Xã Trung 

Nghĩa

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

11

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Thái Nguyên
Thành phố 

Thái Nguyên
Đồng Bẩm

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

12

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00



Lê Thị Thùy Trang 0395205670 1 12 1997 061029709 015197006178

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu 

vận tải Quốc tế 

Yatai

Vợ (Chồng)

Trương Thị Ngân 0984088809 20 6 1992 125393796 027192011540

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung SDI Việt 

Nam

Chủ hộ

Nguyễn Hùng Ngọc 0979094778 15 12 1990 125326071 027090012673

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung SDI Việt 

Nam

Vợ (Chồng)

Nguyễn Mạnh Hùng 15 10 2013 027213015028 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Thúy Hường 14 10 2015 027315007359 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Tiến Đạt 27 11 2017 027217006501 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Bá Duy 0989566265 26 12 1992 173556377 038092048009

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

ITM 

Semiconductor 

Việt Nam

Chủ hộ

Âu Thị Thu 0705286686 20 7 1995 082293123 020195005271

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung 

Electronics Việt 

Nam Thái Nguyên

Vợ (Chồng)

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 6 7 2019 038319005564 Học sinh, sinh viên Con

Nguyễn Bá Khiêm 25 6 2017 038217039588 Học sinh, sinh viên Con

15 Nguyễn Thị Hải 0333647640 17 10 2001 125884750 027301005914

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Amphenol 

Communication 

Electronics Việt 

Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Long 

Châu

Có mức thu 

nhập là không 

quá 15 triệu

Chủ hộ 54.00

14

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

12

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

13

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00
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